
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

Số:           /BC-TTYT Tân Yên, ngày            tháng   02  năm 2023 
 

BÁO CÁO DANH SÁCH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THÁNG 02/2023 
 

TT Họ và tên 

Năm sinh 
Quê quán/ địa 

chỉ thường trú 

Trình độ 

CM 

Họ và tên người 

hướng dẫn thực hành 

Trình độ 

CM 

Số CCHN 

KBCB 

Khoa đang 

làm việc 

Thời gian 

thực hành Nam Nữ 

1 
Giáp Thị Thu 

Trang 
  

 

 

 

 

23/10/1998 

 

 

 

 
 

Liên Chung, 

Tân Yên, Bắc 

Giang 

Bác sĩ y 

khoa 

Nguyễn Thị Huyền BS CKI 
0004106/BG-

CCHN 
Nội 

29/12/2022-

28/3/2023 

Trần Trung Kiên BSCKI 
006911/ BG-

CCHN 

Cấp cứu-

HSTC-CĐ 

29/3/2023-

28/6/2023 

Ngô Văn Nga BS CKI 
001402/BG -

CCHN 
Nhi 

29/6/2023-

28/8/2023 

Nguyễn Văn Luyện BS  
006326/BG-

CCHN 
Ngoại 

29/8/2023-

28/11/2023 

Nguyễn Thị Minh BSĐK 
004105/BG-

CCHN 

Phụ sản - 

CSSKSS 

29/11/2023-

28/02/2024 

Nguyễn Văn Đông BS CKI 
000085/BG -

CCHN 

Liên Chuyên 

khoa 

01/3/2024-

30/4/2024 

2 
Hoàng Mạnh 

Cường 
02/3/1998   

TT Cao 

Thượng, Tân 

Yên, Bắc Giang 

Bác sĩ y 

khoa 

Nguyễn Thị Huyền BS CKI 
0004106/BG-

CCHN 
Nội 

07/02/2023-

06/5/2023 

Vũ Cao Ngạn BSCKI 
001401/BG-

CCHN 

Cấp cứu-

HSTC-CĐ 

07/5/2023-

06/7/2023 

Ngô Văn Nga BS CKI 
001402/BG -

CCHN 
Nhi 

07/7/2023- 

06/11/2023 

Trần Văn Nguyên BS CKI 
0004266/BG-

CCHN 
Ngoại 

07/11/2023-

06/02/2024 

Vũ Thị Huệ BSĐK 
005486/BG-

CCHN 

Phụ sản - 

CSSKSS 

07/02/2024- 

06/5/2024 

Nguyễn Văn Đông BS CKI 
000085/BG -

CCHN 

Liên Chuyên 

khoa 

07/5/2024- 

06/8/2024 



3 
Hà Văn 

Nguyên 
15/10/1974  

Thọ Xương, TP 

Bắc Giang, Băc 

Giang 

Bác sĩ y 

khoa 

  

Nguyễn Thị Huyền BS CKI 
0004106/BG-

CCHN 
Nội 

10/02/2023-

09/02/2025 

Ngô Văn Nga BS CKI 
001402/BG -

CCHN 
Nhi 

10/02/2025-

09/02/2026 

4 
Đồng Thanh 

Tuyến 
13/9/1979  

Thọ Xương, TP 

Bắc Giang, Băc 

Giang 

  

Bác sĩ y 

khoa 

Nguyễn Thị Huyền BS CKI 
0004106/BG-

CCHN 
Nội 

10/02/2023-

09/02/2025 

Ngô Văn Nga BS CKI 
001402/BG -

CCHN 
Nhi 

10/02/2025-

09/02/2026 

           

Tổng cộng: 04 người ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế - QLHN (B/c); 

- Lưu: VT, hồ sơ (2). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thu Hà 
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